
 

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN LUỒN DÂY ĐIỆN PVC TIỀN PHONG 
 

 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BÍCH VÂN 

Đ/c  :  237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng 
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Hàng Công Thương  Lê Chân – HP 

Đơn giá đã bao gồm VAT 

 

Tên sản phẩm Loại sản phẩm Chiều dày 

(mm) 

ĐVT Giá bán 

SẢN PHẨM ỐNG (Chiều dài cây 2.92 mét) 

Ống luồn dây điện Ø16 D1 1.20 Cây 18.000 

 D2 1.40 “ 20.500 

 D3 1.80 “ 25.500 

Ống luồn dây điện Ø20 D1 1.40 “ 25.500 

 D2 1.60 “ 29.000 

 D3 2.00 “ 36.500 

Ống luồn dây điện Ø25 D1 1.50 “ 34.800 

 D2 1.80 “ 40.000 

 D3 2.00 “ 52.800 

Ống luồn dây điện Ø32 D1 1.80 “ 70.000 
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 D2 2.10 “ 80.500 

 D3 2.50 “ 113.000 

Ống luồn dây điện Ø40 D2 2.30 “ 111.000 

 D3 2.60 “ 143.000 

Ống luồn dây điện Ø50 D2 2.80 “ 148.000 

 D3 3.20 “ 179.000 

Ống luồn dây điện Ø63 D2 3.00 “ 178.000 

SẢN PHẨM PHỤ TÙNG 

Cút T Ø 16   Cái 4.300 

Cút T Ø 20   “ 5.700 

Cút T Ø 25   “ 7.600 

Cút T Ø 32   “ 9.500 

Cút T có nắp Ø 20   “ 6.800 

Cút T có nắp Ø 25   “ 8.700 

Cút T có nắp Ø 32   “ 11.200 

Cút góc Ø 16   “ 3.000 

Cút góc Ø 20   “ 4.200 

Cút góc Ø 25   “ 7.000 

Cút góc Ø 32   “ 10.200 

Cút góc có nắp Ø 20   “ 4.800 

Cút góc có nắp Ø 25   “ 8.000 

Cút góc có nắp Ø 32   “ 11.600 

Côn thu 20-16   “ 2.200 



 

Côn thu 25-20   “ 2.800 

Côn thu 32-35   “ 3.300 

Khớp nối ren Ø 16   “ 2.200 

Khớp nối ren Ø 20   “ 2.300 

Khớp nối ren Ø 25   “ 2.900 

Khớp nối trơn Ø 16   “ 900 

Khớp nối trơn Ø 20   “ 980 

Khớp nối trơn Ø 25   “ 1.600 

Khớp nối trơn Ø 32   “ 2.200 

Hộp chia ngả 2 đường vuông 

góc Ø 16 

  “ 6.100 

Hộp chia ngả 2 đường vuông 

góc Ø 20 

  “ 6.300 

Hộp chia ngả 2 đường vuông 

góc Ø 25 

  “ 7.100 

Hộp chia ngả 1 đường Ø 16   “ 6.100 

Hộp chia ngả 1 đường Ø 20   “ 6.300 

Hộp chia ngả 1 đường Ø 25   “ 7.100 

Hộp chia ngả 2 đường Ø 16   “ 6.100 

Hộp chia ngả 2 đường Ø 20   “ 6.300 

Hộp chia ngả 2 đường Ø 25   “ 7.100 

Hộp chia ngả 3 đường Ø 16   “ 6.100 

Hộp chia ngả 3 đường Ø 20   “ 6.300 

Hộp chia ngả 3 đường Ø 25   “ 7.100 



 

Hộp chia ngả 4 đường Ø 16   “ 6.100 

Hộp chia ngả 4 đường Ø 20   “ 6.300 

Hộp chia ngả 4 đường Ø 25   “ 7.100 

Kẹp đỡ ống Ø 16   “ 1.100 

Kẹp đỡ ống Ø 20   “ 1.200 

Kẹp đỡ ống Ø 25   “ 2.200 

Kẹp đỡ ống Ø 32   “ 2.500 

Nắp đậy hộp nối tròn có vít   “ 1.600 

DỤNG CỤ THI CÔNG 

Lò xò uốn ống Ø 16   “ 60.500 

Lò xò uốn ống Ø 20   “ 70.000 

Lò xò uốn ống Ø 25   “ 91.800 

Lò xò uốn ống Ø 32   “ 118.000 

Kim cắt ống   “ 440.000 

     

 

 

 Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất hân hạnh được phục vụ ! 

Công Ty TNHH Thƣơng Mại Bích Vân 


